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1 180157 Y Lệ Quỳnh 28/10/2010 Kon Tum Xê Đăng Nữ 1801 38.45 7.70

2 180137 A Brao Nguyễn 12/07/2010 Kon Tum Ha Lăng Nam 1801 36.65 8.13

3 180054 Y  Hạnh 01/06/2010 Kon Tum Xơ  đăng Nữ 1801 35.7 6.50

4 180138 Y  Nhân 05/12/2010 Kon Tum Xơ Đăng Nữ 1801 32.45 8.07

5 180033 A Hoàng Dũng 07/07/2010 Kon Tum Rơ-ngao Nam 1801 32.15 7.83

6 180005 Hoàng Gia Bảo 21/09/2010 Kon Tum Xơ Đăng Nam 1801 31.85 6.20

7 180171 Y  Thánh 10/06/2010 Kon Tum Xơ-đăng Nữ 1801 30.7 6.87

8 180022 A  Chung 07/07/2010 Kon Tum Xơ  đăng Nam 1801 30.5 8.23

9 180042 Nguyễn Tiến Đạt 27/07/2010 Kon Tum Rơ-ngao Nam 1801 29.5 6.70

10 180034 A  Duy 17/07/2010 Kon Tum Xơ đăng Nam 1801 28.55 8.07

11 180217 Y Minh Uyên 28/06/2010 Kon Tum Xơ-đăng Nữ 1801 28.4 7.13

12 180153 Lò Kiến Quốc 23/01/2009 Kon Tum Thái Nam 1801 26.5 8.17

13 180151 Y  Quế 04/04/2010 Kon Tum Xơ-đăng Nữ 1801 26 6.40

14 180214 Y - Uân 04/05/2010 Kon Tum Xơ Đăng Nữ 1801 25.5 6.83

15 180067 Y  Hiến 16/07/2010 Kon Tum Xê Đăng Nữ 1801 25.35 6.07

16 180219 Y  Vân 19/05/2010 Kon Tum Xơ-đăng Nữ 1801 25.1 6.90

17 180026 Y  Diễm 10/12/2010 Kon Tum Xơ-đăng Nữ 1801 25.1 6.80

18 180023 Đặng Văn Chương 10/02/2010 Kon Tum Kinh Nam 1801 25.1 6.67

19 180118 Y  Luyến 28/04/2010 Kon Tum Xê đăng Nữ 1801 25.05 6.17

20 180163 Y  Sương 05/10/2010 Kon Tum Xơ  đăng Nữ 1801 24.8 7.03

21 180015 Y  Chánh 01/10/2010 Kon Tum Xơ-đăng Nữ 1801 24.7 6.73

22 180168 A  Thác 03/08/2010 Kon Tum Xê Đăng Nam 1801 24.65 6.67

23 180129 Y  Nga 03/08/2010 Kon Tum Xơ-đăng Nữ 1801 24.6 6.53

24 180020 Y  Chơng 29/06/2010 Kon Tum Xơ-đăng Nữ 1801 24.15 6.43

25 180213 A  Tương 01/12/2010 Kon Tum Xơ Đăng Nam 1801 24.1 6.43

26 180132 Hà Đại Nghĩa 03/04/2010 Kon Tum Xơ  đăng Nam 1801 23.9 6.83

27 180226 A  Xúp 16/08/2010 Kon Tum Xơ Đăng Nam 1801 23.75 6.77

28 180162 A  Sơn 31/03/2010 Kon Tum Xơ  đăng Nam 1801 23.65 6.30

29 180012 Y  Cai 17/06/2010 Kon Tum Rơ Ngao Nữ 1801 23.6 7.00

30 180119 Y  Luyến 06/01/2010 Kon Tum Xơ đăng Nữ 1801 23.1 6.07

31 180174 A Dang Thế 24/12/2010 Kon Tum Xơ Đăng Nam 1801 22.9 6.00

32 180201 A  Truyền 27/04/2010 Kon Tum Xê Đăng Nam 1801 22.8 5.67

33 180154 A  Quyền 07/01/2010 Kon Tum Xơ  đăng Nam 1801 22.65 6.43
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34 180178 Y - Thoa 29/11/2010 Kon Tum Xơ Đăng Nữ 1801 22.25 5.83

35 180096 A  Khoan 03/08/2010 Kon Tum Xơ đăng Nam 1801 21.75 6.87

36 180062 A  Hên 26/06/2010 Kon Tum Xơ-đăng Nam 1801 21.15 5.50

37 180014 A  Cao 28/06/2010 Kon Tum Xơ-đăng Nam 1801 20 6.57

38 180024 A  Công 28/10/2010 Kon Tum Xơ-đăng Nam 1801 20 5.30

39 180166 Y - Tanh 21/12/2010 Kon Tum Xơ Đăng Nữ 1801 19.45 5.30

40 180167 A  Tánh 29/07/2010 Kon Tum Xơ Đăng Nam 1801 19.3 5.13

41 180098 A  Khùng 27/08/2010 Kon Tum Xơ Đăng Nam 1801 18.9 5.10

42 180208 Y  Tuệ 05/09/2010 Kon Tum Xê Đăng Nữ 1802 35.65 7.73

43 180136 Bùi Thị Thảo Nguyên 25/05/2010 Kon Tum Nùng Nữ 1802 35.15 7.20

44 180126 Đinh Thị Minh 19/02/2010 Kon Tum Hrê Nữ 1802 33.7 6.73

45 180095 Y  Khoai 08/03/2010 Kon Tum Xơ  đăng Nữ 1802 33.7 6.57

46 180215 Lành Y Ngọc Un 18/01/2010 Kon Tum Nùng Nữ 1802 33.05 7.93

47 180071 Y  Hoa 07/02/2010 Kon Tum Xê Đăng Nữ 1802 32.35 7.60

48 180191 Y Bảo Trâm 26/11/2010 Kon Tum Xơ Đăng Nữ 1802 32.15 6.37

49 180035 A Hán Duy 11/01/2010 Kon Tum Xơ Đăng Nam 1802 31.6 7.63

50 180017 A  Chiêng 21/04/2010 Kon Tum Xê Đăng Nam 1802 31.6 6.23

51 180025 A  Danh 09/08/2010 Kon Tum Xê Đăng Nam 1802 31.5 7.27

52 180006 Hoàng Văn Bảo 28/07/2010 Kon Tum Nùng Nam 1802 31.5 6.43

53 180189 Y  Trang 11/01/2010 Kon Tum Xê Đăng Nữ 1802 31.35 8.10

54 180128 Y  Nga 26/06/2010 Kon Tum Xơ Đăng Nữ 1802 31.25 8.33

55 180159 Y  Sa 07/12/2010 Kon Tum Xơ Đăng Nữ 1802 31.25 7.77

56 180205 A  Tuân 18/03/2010 Kon Tum Xơ Đăng Nam 1802 31.1 6.20

57 180088 Y  Im 16/07/2010 Kon Tum Xơ Đăng Nữ 1802 30.8 8.03

58 180187 A - Xuân Toán 18/04/2010 Kon Tum Xơ Đăng Nam 1802 30.55 5.53

59 180130 Nguyễn Thị Kim Ngân 19/08/2010 Kon Tum Xơ  đăng Nữ 1802 30.2 5.87

60 180131 Y  Nghi 20/01/2010 Kon Tum Xơ-đăng Nữ 1802 29.65 7.83

61 180161 Y  Sốc 16/11/2010 Kon Tum Rơ Ngao Nữ 1802 29.45 7.47

62 180075 Y  Học 04/08/2010 Kon Tum Xơ Đăng Nữ 1802 29.45 7.00

63 180074 Nguyễn Gia A Hoàng 12/10/2010 Kon Tum Xơ Đăng Nam 1802 29.35 6.67

64 180183 Y  Tim 08/07/2010 Kon Tum Xơ Đăng Nữ 1802 29.2 7.90

65 180046 A Võ Văn Đợi 02/09/2010 Kon Tum Xơ  đăng Nam 1802 29.2 6.27

66 180066 Y  Hiến 06/07/2010 Kon Tum Xơ Đăng Nữ 1802 29 6.07

67 180085 Y Chi Huynh 15/12/2010 Kon Tum Xê đăng Nữ 1802 28.85 7.97

68 180212 Y  Tuyết 08/09/2010 Kon Tum Xơ Đăng Nữ 1802 28.85 7.07

69 180097 Y  Khun 04/08/2010 Kon Tum Rơ-ngao Nữ 1802 28.75 7.33

70 180115 Lê Xuân Lộc 13/11/2009 Lâm Đồng Kinh Nam 1802 28.45 6.90
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71 180090 Y Xơ Jơng 30/07/2010 Kon Tum Xê đăng Nữ 1802 28.4 7.27

72 180094 A Gia Khoa 22/09/2010 Kon Tum Xê Đăng Nam 1802 28.35 5.57

73 180197 Y - Tris 16/07/2010 Kon Tum Xê Đăng Nữ 1802 28.3 6.70

74 180190 Y  Trăng 29/06/2010 Kon Tum Xê Đăng Nữ 1802 28.25 6.73

75 180195 Y  Trinh 30/07/2010 Kon Tum Xê Đăng Nữ 1802 28.1 6.87

76 180059 Y  Hân 03/11/2010 Kon Tum Xơ-đăng Nữ 1802 28.1 6.57

77 180069 A - Hiệp 17/02/2010 Kon Tum Rơ-ngao Nam 1802 28 5.83

78 180146 Y  Phẩm 18/11/2010 Kon Tum Xơ Đăng Nữ 1802 27.95 7.13

79 180103 Y  Kỷ 20/08/2010 Kon Tum Xê đăng Nữ 1802 27.85 7.00

80 180117 A  Luận 17/03/2010 Kon Tum Xê Đăng Nam 1802 27.8 6.17

81 180188 Y  Tram 15/09/2010 Kon Tum Xê Đăng Nữ 1802 27.55 7.07

82 180021 Y  Chơng 25/08/2010 Kon Tum Xơ Đăng Nữ 1802 27.55 6.67

83 180112 Y  Lia 07/11/2010 Kon Tum Xê đăng Nữ 1802 27.25 6.57

84 180080 Y  Huế 27/10/2010 Kon Tum Xơ Đăng Nữ 1802 26.75 7.50

85 180064 Y  Hiền 26/06/2010 Kon Tum Xơ-đăng Nữ 1802 26.75 6.80

86 180216 Y Kim Uyên 14/07/2010 Kon Tum Xơ  đăng Nữ 1803 35.2 7.07

87 180158 Y Lệ Quỳnh 06/08/2010 Kon Tum Xê Đăng Nữ 1803 34.85 6.43

88 180141 Hà Thị Quỳnh Như 28/01/2010 Thanh Hóa Thái Nữ 1803 30.7 5.67

89 180199 Y  Trúc 02/08/2010 Kon Tum Xơ Đăng Nữ 1803 30.5 7.93

90 180127 Y Phạm Thị Minh 08/02/2010 Kon Tum Xơ  đăng Nữ 1803 29.5 5.70

91 180148 Y  Phui 31/03/2010 Kon Tum Xơ Đăng Nữ 1803 29.45 7.37

92 180225 Y  Xí 18/05/2010 Kon Tum Rơ Ngao Nữ 1803 28.3 6.90

93 180032 Y  Dum 02/09/2010 Kon Tum Rơ Ngao Nữ 1803 26.75 8.13

94 180198 Y  Trôi 30/12/2010 Kon Tum Xơ Đăng Nữ 1803 26.6 6.67

95 180139 Y  Nhị 14/09/2010 Kon Tum Xơ Đăng Nữ 1803 26.55 6.30

96 180011 Y  Bông 29/08/2010 Kon Tum Xơ Đăng Nữ 1803 26.45 6.87

97 180165 A  Tài 07/11/2010 Kon Tum Xê Đăng Nam 1803 26.4 6.43

98 180091 Y  Khát 06/06/2010 Kon Tum Xê Đăng Nữ 1803 26.2 6.67

99 180143 Y Trinh Nữ 08/06/2010 Kon Tum Xơ  đăng Nữ 1803 26.2 6.10

100 180169 Y - Mai Thanh 05/05/2010 Kon Tum Xê Đăng Nữ 1803 26.15 6.17

101 180037 Trần Ngọc Dự 25/09/2010 Kon Tum Xơ Đăng Nam 1803 26.15 6.07

102 180228 Y  Yến 17/08/2010 Kon Tum Rơ Ngao Nữ 1803 26.1 7.70

103 180144 Y  Nương 17/02/2010 Kon Tum Xê Đăng Nữ 1803 26.1 6.47

104 180113 Võ Thị Mỹ Linh 09/10/2010 Kon Tum Kinh Nữ 1804 28.65 6.93

105 180155 Y  Quyền 16/02/2010 Kon Tum Xơ Đăng Nữ 1804 27.05 7.07

106 180116 A  Luân 16/04/2010 Kon Tum Rơ Ngao Nam 1804 26.85 4.87

107 180045 A Rô Điệp 02/09/2010 Kon Tum Xê Đăng Nam 1804 26.05 6.70
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108 180061 Y  Hậu 24/09/2010 Kon Tum Xê Đăng Nữ 1804 26 6.53

109 180207 Y  Tuệ 06/11/2010 Kon Tum Rơ Ngao Nữ 1804 25.95 7.03

110 180196 Y  Trinh 10/11/2010 Kon Tum Xơ Đăng Nữ 1804 25.95 6.67

111 180058 Y  Hân 11/07/2010 Kon Tum Xê Đăng Nữ 1804 25.9 6.53

112 180010 Y  Bích 21/11/2010 Kon Tum Xê Đăng Nữ 1804 25.85 5.53

113 180110 Y  Lâm 04/01/2010 Kon Tum Xơ đăng Nữ 1804 25.8 8.10

114 180057 Y Thu Hằng 13/09/2010 Kon Tum Rơ-ngao Nữ 1804 25.75 7.33

115 180140 A  Nhuẫn 06/06/2010 Kon Tum Xơ Đăng Nam 1804 25.6 6.27

116 180068 Y  Hiến 24/10/2010 Kon Tum Xơ Đăng Nữ 1804 25.55 6.77

117 180036 A  Duyệt 13/08/2010 Kon Tum Xơ  đăng Nam 1804 25.55 6.37

118 180109 A  Lăng 10/11/2010 Kon Tum Xơ Đăng Nam 1804 25.35 6.57

119 180065 Y  Hiền 21/11/2010 Kon Tum Xơ Đăng Nữ 1804 25.3 6.63

120 180100 Y  Khuyên 29/03/2010 Kon Tum Xơ-đăng Nữ 1804 24.95 6.97

      Danh sách gồm có 120 học sinh./.
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